
PHU ̣LỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW VÀ CÁC CHƯƠNG
TRÌNH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH ỦY, KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW CÓ

THỜI HẠN HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 6/2025 VÀ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2025
(Kèm theo Kê ́hoạch số       /KH-BQL ngày      /6/2025 của Ban Quản ly ́Khu kinh tê ́tỉnh Lai Châu)

ST
T Nội dung nhiệm vụ Đơn vị Chủ

trì
Đơn vị phối

hợp Kết quả dự kiến Thời gian hoàn
thành

I Công tác tuyên truyền, quán triệt

1 Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình
thức phù hợp NV Các phòng,

trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Thường xuyên

2

Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 27/02/2025 của
Tỉnh  ủy  Thực  hiện  Nghị  quyết  số  57-NQ/TW,  ngày
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Đã tuyên truyền
ngày 04/3/2025

3

Kế hoạch số 2273/KH-UBND ngày 22/5/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lai Châu Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP
ngày 01/4/2025 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số
57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị  về  đột  phá
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số quốc gia;

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Đã tuyên truyền
ngày 03/6/2025
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4
Kế hoạch số 337/KH-TU ngày 05/5/2025 của Tỉnh ủy Lai
Châu về việc Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”
trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Thường xuyên

5

Kế hoạch số 2408/KH-UBND ngày 28/5/2025 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lai Châu về Triển khai thực hiện Phong trào
“Bình dân học vụ số” trên địa bàn
tỉnh Lai Châu;

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Thường xuyên

6

Kế hoạch số  351-KH/TU ngày 03/6/2025 của  Tỉnh ủy về
Triển khai  các nhiệm vụ được giao tại  Nghị quyết  số 57-
NQ/TW và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung
ương về thực hiện Nghị  quyết  số  57-NQ/TW có thời  hạn
hoàn  thành  trong  tháng  6/2025  và  06  tháng  cuối  năm
2025.C13

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Thường xuyên

7

 Kế hoạch số 202-KH-CB ngày 21/5/2025 của Chi bộ Ban
quản lý thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 25/3/2025
của Đảng ủy UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành
động số 63-CTr/TU ngày 7/02/2025 của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Đã tuyên truyền
ngày 03/6/2025

8

Kế hoạch 544/KH-BQL ngày 30/5/2025 của Ban quản lý về
việc  Triển  khai  thực  hiện  Nghị  quyết  71/NQ-CP  ngày
01/4/2025 của Chính phủ về  thực hiện Nghị  quyết  số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số quốc gia

NV Các phòng,
trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Đã tuyên truyền
ngày 03/6/2025
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9 Các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết 57-
NQ/TW ban hành trong thời gian tới NV Các phòng,

trung tâm

100% cán bộ được tuyên
tuyền; cán bộ phải nắm
vững, hiểu biết để thực

hiện

Thường xuyên

10

Tạo chuyên mục riêng về "Phát triển khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" Đăng tải các văn bản tại
mục "I" nêu trên và các văn bản trong thời gian tới lên Trang
thông tin điện tử của Ban; thường xuyên cập nhật, đưa tin về
thực hiện khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số

VP1
Đảm bảo trên trang có

chuyên mục riêng,
thường xuyên đăng tải

30/6/2025 và
thường xuyên

II Công tác chỉ đạo, điều hành

1

Rà soát, ban hành điều chỉnh phân công nhiệm vụ đảm bảo
Trưởng ban, Phó trưởng ban theo dõi lĩnh vực, trưởng các
phòng, trung tâm trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của cơ quan, tổ
chức thuộc phạm vi quản lý.

VP1 Quyết định điều chỉnh 15/6/2025 và
thường xuyên

2

Thành lập Ban chỉ đạo, thực hiện NQ 57 và đề án 06, trong
đó nêu rõ đầu mối chuyên trách tham mưu về khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là phòng Nghiệp vụ;
đầu mối chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan là VP1

Vp1 22/QĐ-BQL 01/5/2025
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3
Xây dựng dư ̣toán, đê ̀nghi ̣bố trí kinh phí, nguồn lực đầy đủ,
kịp thời cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số (theo nhiệm vụ được giao)

VP1 Các phòng,
trung tâm

Văn bản đề nghị bố trí
kinh phí, dự toán năm

Tháng 6, tháng
11 vào thời điểm

xây dựng dự
toán ngân sách

năm

4

Rà soát, điều chỉnh lại quy chế đánh giá, xếp loại, thi đua,
khen thưởng, đưa đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ
chuyển đổi số là tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán
bộ, công chức, viên chức

Vp1 Các phòng,
trung tâm

Quyết định điều chỉnh
hoặc văn bản bổ sung Tháng 6/2025

5

- Xây dựng chương trình, kê ́hoạch va ̀triển khai sâu rộng
phong trào “học tập suốt đời”, "học tập số", “bình dân học
vụ số” nâng cao kiến thức kiến thức, kỹ năng về khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số cho đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức.
- Yêu cầu 100% cán bộ tạo tài khoản và thực hiện việc học,
lấy chứng nhận trên  https://binhdanhocvuso.laichau.gov.vn

Vp1

Các phòng,
trung tâm
chịu trách

nhiệm về cán
bộ của mình,
đảm bảo hoàn

thành mục
tiêu'

- 2025 có trên 80%
cán bộ có chứng chỉ

vụ công việc
- 100% cán bộ tham

mưu quản lý Nhà nước
sử dụng thành thạo ứng
dụng AI vào tham mưu,

giải quyết công việc

Năm 2025

6

Rà soát lại cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đào tạo, phấn đấu Bố
trí tỷ lệ cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học, kỹ
thuật, chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (theo yêu
cầu cấp trên, định hướng tiêu chí xác định cán bộ có trình độ
khoa học công nghệ theo hướng dẫn tại mục 5. Công văn số
8548- CV/BTCTW ngày 19/5/2025 của Ban Tổ chức TW)

Vp1
phấn đấu tối thiểu đạt
25% hoặc theo hướng

dẫn cấp trên
Theo yêu cầu
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III Tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách trong phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1

Phối hợp với các sở để rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền
ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để triển khai thực hiện
(nếu có)

NV Các phòng,
trung tâm

Văn bản tham gia, rà
soát (nếu có) Thường xuyên

2
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển
khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các kết luận, chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi cơ quan kiểm tra theo quy định

NV Các phòng,
trung tâm

Báo cáo định kỳ,
đọt xuất Theo quy định

IV Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, thiết bị,
chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện tốt yêu cầu "bảo đảm kết
nối đường truyền thông suốt đến 100% các sở, ban, ngành,
xã; xử lý hồ sơ công việc đến các cấp độ" theo hướng dẫn

VP1 Các phòng,
trung tâm

đảm bảo sử dụng đúng,
hiệu quả khi có hướng

dẫn

Khi có yêu cầu
của cấp có thẩm

quyền

2
Thực hiện phối hợp rà soát nền tảng, hạ tầng số dùng chung
đảm bảo không trùng lặp, phù hợp với mô hình chính quyền
03 cấp theo hướng dẫn (khi có yêu cầu)

NV Các phòng,
trung tâm

Đối với các nền tảng,
phần mềm của Ban

Khi có yêu cầu
của cấp có thẩm

quyền
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3

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các cơ sở dữ
liệu, hệ thống thông tin bảo đảm việc tái cấu trúc quy trình,
số hóa, tái sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ cung cấp dịch
vụ công trực tuyến thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
(tự động điền biểu mẫu, cắt giảm thành phần hồ sơ,...), phát
triển kinh tế - xã hội va ̀quốc phòng, an ninh

VP1 NV Các kết nối, chia sẻ
hoàn thành Hàng tháng

4

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao
bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn,
chế độ chi và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt
các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Vp1 Các phòng,
trung tâm

Thực hiện đúng chế độ,
chính sách; quyết toán

theo quy định; tăng
cường kiểm tra, giám sát

nội bộ

31/12/2025

5
Phối hợp với sở Khoa học & CN, các DN Viễn thông trong
việc xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong
các khu Kinh tế, công nghiệp.

NV TT Văn bản tham gia (khi
có yêu cầu) 30/9/2025

V
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong
hệ thống chính trị

1

Thực hiện rà soát các quy định hiện hành để bảo đảm
cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực chất, hiệu
quả, không xây dựng mới dịch vụ công trực tuyến đối với
thủ tục hành chính mà 3 năm liên tiếp không phát sinh hồ sơ;
không duy trì những dịch vụ công trực tuyến toàn trình mà 2
năm liên tiếp không phát sinh hồ sơ để tránh lãng phí, tốn
kém (nguồn lực, kinh phí duy trì, vận hành trên môi trường
điện tử…).

VP1 NV Kết quả rà soát dịch vụ
công trực tuyến Tháng 11/2025
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2

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, giải
quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên
môi trường điện tử; bảo đảm các thủ tục hành chính đủ điều
kiện được thực hiện trực tuyến, thông suốt, minh bạch, giảm
giấy tờ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Rà soát, đề
xuất các giải pháp nâng cấp các nội dung liên quan đến thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến tới 100% thủ
tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới
hành chính trong phạm vi tỉnh

Vp1 NV Công bố thủ tục hành
chính Tháng 11/2025

3 Sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và
cán bộ công chức hiệu quả Vp1 VP2

Thực hiện theo hướng
dẫn, khai thác hoặc cập

nhập số liệu thường
xuyên

Thường xuyên

4 Rà soát,  hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính đáp ứng
điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Vp1 VP2 Kết quả rà soát dịch vụ

công trực tuyến 30/6/2025

5

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ
tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh
vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công
vụ thuộc phạm vi cung cấp, quản lý  của Ban; tái sử dụng
100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Vp1 NV 100% số liệu đã số hóa 30/09/2025
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6
Cập nhật bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình hằng
tháng cho đến khi cung cấp đủ 100% thủ tục hành chính đủ
điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

VP1 NV

100% thủ tục hành
chính đủ điều kiện thực
hiện dịch vụ công trực

tuyến toàn trình.

31/12/2025

7
Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối
đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ
công trực tuyến, nhất là các thủ tục

VP1 NV

Văn bản rà soát, Kết quả
cắt giảm, đơn

giản hóa thủ tục hành
chính.

31/12/2025

8

Trình UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính đủ
điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và
không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đến cơ quan công
quyền làm thủ tục trực tiếp để nâng cao tính thuận tiện, tiết
kiệm chi phí đi lại (nếu có)

VP1 Danh mục thủ tục hành
chính toàn trình 30/6/2025

VI Thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số trong doanh nghiệp

1

Thông tin, hướng dẫn các Doanh nghiệp trong khu kinh tế
triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Đề án
hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô
lớn trong nước va ̀Đề án hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số
theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

 NV

Gửi văn bản thông tin,
hướng dẫn (nếu có) đối
với Văn bản của UBND

tỉnh

Thường xuyên
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Thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia phát triển các
ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư
(PPP).

NV

Gửi văn bản thông tin,
hướng dẫn (nếu có) đối
với Văn bản của UBND

tỉnh

Thường xuyên

VII Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

1

Tăng cường trao đổi, phối hợp chia sẻ thông tin liên quan
các chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống hạ tầng
giao thông và thương mại theo Biên bản hợp tác với huyện
Kim Bình hàng năm

Vp2 Các phòng,
trung tâm

Theo Biên bản hợp tác
đã ký Thường xuyên
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